
Biểu số 03

UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

ƯỚC THU NSNN NĂM 2025; DỰ KIẾN NĂM 2026
(Thu Phí - Lệ phí, thu khác NS, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản do xã/ phường thực hiện)

Đvt: triệu đồng

TT Khoản thu
Thực hiện 7
tháng 2025

Ước thực hiện
2025

Dự kiến năm
2026

Ghi chú

1 Phí - Lệ phí 5.624.000 41.000.000 44.000.000
- Phí chứng thực 3.488.000 25.000.000 27.000.000
- Lệ phí hộ tịch 2.136.000 16.000.000 17.000.000
2 Thu khác ngân sách

3
Thu từ quỹ đất công
ích, hoa lợi công sản
khác
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UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM Biểu số 04

ƯỚC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025, DỰ TOÁN 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2028
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Kế hoạch giai
đoạn 2021-2025

Đã thực hiện
đến 31/12/2024

Dự kiến năm 2025
Dự kiến dự toán năm 2026 và giai đoạn

2026-2028

Ghi chú

Thực hiện đến
31/7/2025

Ước thực hiện
cả năm

Dự kiến năm
2026

Dự kiến năm
2027

Dự kiến năm
2028

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tổng vốn đầu tư công trung hạn

Trong đó từ tiền sử dụng đất

2
Kế hoạch đấu giá đất/giao đất/chuyển
đổi mục đích sử dụng đất

 - Tổng diện tích (nghìn m2)

 - Giá bình quân (nghìn đồng/m2)

 - Tiền sử dụng đất thu được

 + Dự án A

 + Dự án B

 + Dự án C

…
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